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Kính gửi: Đơn vị sử dụng lao động.

BHXH thành phố Hồ Chí Minh xin lưu ý đơn vị sử dụng lao động một số nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ BHXH như sau:

1. Chế độ ốm đau:
- Điều trị ốm thuộc danh mục dài ngày: phải nghỉ việc để khám và điều trị bệnh và có xác nhận của cơ sở y tế theo quy định. Phiếu hội chẩn nếu không thể hiện đầy đủ nội dung thì sử dụng giấy ra viện do cơ sở y tế cấp làm căn cứ giải quyết trợ cấp. Thời gian nghỉ việc không có chỉ định của cơ sở y tế thì không được tính hưởng trợ cấp ốm đau.

- Hiện nay, có một số trường hợp điều trị bệnh lao tại Trung tâm Y tế Dự phòng chỉ được cấp giấy xác nhận điều trị lao từ 6 đến 8 tháng (do Trung tâm Y tế Dự phòng không ký hợp đồng KCB BHYT nên không có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để cấp cho người lao động). Đối với những trường hợp này đề nghị đơn vị bổ sung phiếu theo dõi điều trị lao và xác nhận của đơn vị về thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh lao.

- Giấy chứng nhận nghỉ việc do Trung tâm Y tế Dự phòng cấp chỉ được giải quyết cho các trường hợp điều trị bệnh lao, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa dân số, nạo, hút thai, con ốm.

- Cách tính trợ cấp bệnh dài ngày theo Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 như sau:

+ Trường hợp nghỉ tròn tháng:

	Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày
	=
	Tiền lương, tiền công tháng đóng
	x
	Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)
	x
	Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau


Ví dụ 1: Ông A điều trị bệnh lao từ ngày 01/04/2009 đến 30/04/2009. Mức lương của tháng trước khi nghỉ là 2.000.000 đồng. Trợ cấp ốm dài ngày của ông A được tính như sau:

	Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày
	= 2.000.000 x 75% x 1 tháng = 1.500.000 đồng


+ Trường hợp nghỉ lẻ tháng:

	Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày
	=
	Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
	x
	Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)
	x
	Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

	
	
	26 ngày
	
	
	
	


Ví dụ 2: Ông B điều trị bệnh lao từ ngày 16/03/2009 đến 14/04/2009. Mức lương của tháng trước khi nghỉ là 2.000.000 đồng. Mức trợ cấp ốm đau được tính như sau:

	Mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với bệnh dài ngày
	=
	2.000.000 đồng 
	x 75% x 30 ngày = 1.730.769 đồng

	
	
	26 ngày
	


- Thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo công văn số 1270/BHXH-CSXH ngày 11/05/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ví dụ 3: Bà C điều trị bệnh nội tiết từ ngày 20/4/2009 đến ngày 15/05/2009. Mức lương tham gia BHXH của tháng trước khi nghỉ là 2,34. Mức trợ cấp ốm đau được tính như sau:

+ Thời gian từ ngày 20/04/2009 – 30/04/2009: 11 ngày. Lương tối thiểu chung là 540.000 đồng.

	Mức hưởng 
	=
	2,34 x 540.000
	x 75% x 11 ngày = 400.950 đồng

	
	
	26 ngày
	


+ Thời gian từ ngày 01/05/2009 đến ngày 15/05/2009: 15 ngày. Mức lương tối thiểu chung là 650.000 đồng.

	Mức hưởng 
	=
	2,34 x 650.000
	x 75% x 15 ngày = 658.125 đồng.

	
	
	26 ngày
	


Tổng tiền trợ cấp = 400.950 đồng + 658.125 đồng = 1.059.075 đồng.

2. Chế độ thai sản:
- Thời gian tính hưởng trợ cấp thai sản đối với trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải căn cứ vào quyết định công nhận việc nuôi con nuôi sơ sinh của cấp có thẩm quyền, không căn cứ vào giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi.

* Lưu ý chung: Đơn vị sử dụng lao động khi nộp danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho cơ quan BHXH cần gửi kèm theo file dữ liệu cho bộ phận một cửa hoặc chuyển qua hệ thống IMS, email để việc xét duyệt hồ sơ được nhanh chóng.

3. Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:
Thực hiện theo Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008:

- Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi người lao động trở lại làm việc mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Trong khoảng thời gian 30 ngày, tính từ thời điểm người lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu hoặc trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Trong khoảng thời gian 60 ngày, tính từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa mà sức khỏe còn yếu thì người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau TNLĐ, BNN.

4. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN):
- Đối với những hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ (kể cả hồ sơ tuất TNLĐ): nếu nguyên nhân chết là do tai nạn giao thông mà trong hồ sơ không có bản sao biên bản tai nạn giao thông của công an giao thông lập thì cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào khoản 2 điều 114 Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ để từ chối nhận hồ sơ.

- Trường hợp người bị TNLĐ chết tại nơi làm việc thì trong thành phần điều tra TNLĐ phải có Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Việc sao y hồ sơ phải đúng thẩm quyền (nơi cấp bản chính sao y hoặc phòng công chứng hoặc UBND quận, huyện hoặc UBND phường, xã).

5. Chế độ tuất:
5.1 Hướng dẫn thân nhân người chết lập tờ khai hoàn cảnh gia đình theo mẫu 09-HSB như sau:

- Cột họ và tên: nêu đầy đủ và ghi rõ họ tên cha, mẹ ruột kể cả cha, mẹ vợ hoặc chồng (nếu có); con hoặc người mà khi còn sống người chết có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Trường hợp cha (mẹ) 2 bên đều chết hoặc trong số cha (mẹ) 2 bên có người đã chết thì không cần kê khai rõ họ và tên, năm sinh… và có thể ghi chung là cha (vợ) và/hoặc mẹ (vợ); cha (chồng) hoặc/và mẹ (chồng) đã chết.

Trường hợp con trên 18 tuổi không cần kê khai trừ trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Cột ngày tháng năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của từng người.

Nếu không rõ ngày sinh thì ghi rõ tháng sinh (đặc biệt đối với con của người chết) để có căn cứ trả trợ cấp tuất hàng tháng hoặc giải quyết tuất một lần.

- Cột quan hệ với người chết: ghi rõ mối quan hệ với người chết. Ví dụ: nếu là cha, mẹ thì ghi rõ là cha, mẹ ruột hoặc cha, mẹ vợ (hoặc chồng).

- Cột nghề nghiệp: nếu thân nhân con làm việc thì ghi rõ công việc đang đảm nhận. Những trường hợp còn lại: không có việc làm hoặc đang hưởng lương hưu; trợ cấp hàng tháng thì ghi rõ là “không có việc làm” hoặc “hưu trí” hoặc “đang hưởng trợ cấp BHXH (TNLĐ, BNN…) hàng tháng”. Nếu con từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi còn đi học thì ghi rõ là còn đang đi học.

- Cột mức thu nhập: ghi rõ mức thu nhập của từng người. Nếu không có thu nhập thì ghi không có, không bỏ trống hoặc không dùng ký hiệu ( / ).

- Cột nơi cư trú: ghi rõ nơi cư trú của từng người. Người không còn sống thì ghi rõ “đã chết” vào cột nơi cư trú.

Lưu ý:

- Người đóng BHXH chưa đủ 15 năm bị chết (trừ trường hợp chết do TNLĐ-BNN) theo quy định được giải quyết tuất một lần hoặc chỉ có trợ cấp mai táng nên tờ khai hoàn cảnh gia đình không yêu cầu lập chi tiết như trên.

5.2 Tờ khai hoàn cảnh gia đình phải có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nếu người lao động đang tham gia BHXH mà chết. Đề nghị lưu ý kỹ phần xác nhận này trước khi nộp hồ sơ tuất.

5.3 Nếu người lo mai táng không phải là thân nhân chủ yếu của người chết (cha, mẹ hai bên, vợ hoặc chồng, con), ngoài hồ sơ theo quy định phải có đơn nêu rõ ai là người lo mai táng và đơn phải có địa phương nơi người lo mai táng cư trú (hoặc địa phương nơi người trước khi chết cư trú) xác nhận. Căn cứ vào đơn, cơ quan BHXH sẽ ra quyết định giải quyết trợ cấp mai táng. Trường hợp không có đơn, cơ quan BHXH sẽ giải quyết trợ cấp mai táng cho một trong số thân nhân chủ yếu.

5.4 Trường hợp nguyên nhân chết ghi trên giấy chứng tử hoặc báo tử là do tai nạn giao thông thì đề nghị người sử dụng lao động xác định có phải là TNLĐ không ? Nếu là TNLĐ, đề nghị lập hồ sơ theo thủ tục giải quyết tuất do TNLĐ. Nếu không phải là TNLĐ, đề nghị người sử dụng lao động có xác nhận bằng văn bản hoặc ghi vào tờ khai hoàn cảnh gia đình (ký tên, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị) để làm cơ sở giải quyết chế độ tuất và trả lời cho thân nhân người chết (nếu có phát sinh khiếu nại).

5.5 Theo quy định của BHXH Việt Nam: nếu hồ sơ tuất đã được kê khai và cơ quan BHXH đã có quyết định giải quyết chế độ tuất thì không thể bổ sung, sửa đổi. Đề nghị đơn vị kiểm tra kỹ trước khi nộp hồ sơ.

6. Chế độ hưu trí:
- Theo Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: thời điểm hưởng lương hưu của người lao động đủ điều kiện theo quy định khi nghỉ việc được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan BHXH.

Theo quy định của BHXH Việt Nam: tháng liền kề sau tháng sinh nhật mới đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động xác định thời điểm nghỉ hưu theo nguyên tắc này.

Cơ quan BHXH sẽ không chịu trách nhiệm trả lương hưu những tháng cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ chậm.

- Trường hợp người lao động có thời gian trong quân đội hoặc có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại … hồ sơ cần bổ sung thêm các quyết định chuyển ngành, quyết định phong quân hàm để tính thâm niên lực lượng vũ trang hoặc công văn xác nhận thời gian làm công việc nặng nhọc, độc hại, chức danh nghề, điều kiện làm việc, căn cứ pháp lý để giảm tuổi đời khi tính lương hưu.

- Những trường hợp được giải quyết chế độ hưu trí và hưởng lương hưu tại tỉnh, thành phố khác nếu có trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu (do có thời gian đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, 25 năm đối với nữ) thì đề nghị đơn vị sử dụng lao động thông báo cho người lao động biết để nhận khoản trợ cấp 1 lần tại BHXH thành phố Hồ Chí Minh trước khi đăng ký hưởng lương hưu tại BHXH tỉnh, thành phố khác.

7. Trợ cấp BHXH 1 lần:
- Theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ quy định: những người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (không phải lương hệ số) mà từ ngày 01/01/2007 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 1 lần, tuất 1 lần thì được điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

- Theo Nghị định 122/2008/NĐ-CP ngày 4/12/2008 của Chính phủ quy định: Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH 1 lần kể từ ngày 01/01/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực (PCKV) thì ngoài lương hưu hoặc BHXH 1 lần còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền PCKV đã đóng BHXH.

Trường hợp đối tượng nêu trên chưa được hưởng trợ cấp khu vực một lần mà chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp khu vực một lần theo quy định.

8. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):
Người lao động có đủ điều kiện hưởng BHTN thì ngoài trợ cấp thất nghiệp còn được hỗ trợ học nghề và được cấp thẻ BHYT.

8.1 Trợ cấp thất nghiệp:

a) Điều kiện hưởng:

+ Đóng BHTN từ đủ 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp;

+ Đã đăng ký thất nghiệp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp quận (huyện);

+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

b) Mức hưởng: bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

c) Thời gian hưởng:

+ 3 tháng nếu đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng;

+ 6 tháng nếu đóng BHTN từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng;

+ 9 tháng nếu đóng BHTN từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng;

+ 12 tháng nếu đóng BHTN từ đủ 144 tháng trở lên;

d) Đăng ký hưởng trợ cấp:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể tư ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc người lao động phải trực tiếp đến phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp quận (huyện) nơi đang làm việc để đăng ký.

e) Hồ sơ hưởng:

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký người lao động phải nộp đủ hồ sơ hưởng BHTN cho phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp quận (huyện):

+ Đơn đề nghị theo mẫu;

+ Bản sao HĐLĐ, HĐ làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc đúng pháp luật;

+ Sổ BHXH.

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động.

f) Tạm dừng hưởng: khi thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

+ Không thông báo hàng tháng cho cơ quan lao động về tìm kiếm việc làm;

+ Bị tạm giam;

Sau thời gian tạm dừng nếu tiếp tục thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định hoặc sau thời gian bị tạm giam mà còn thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng thì được hưởng tiếp.

g) Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

+ Có việc làm; (*)

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự; (*)

+ Hưởng lương hưu;

+ Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

+ Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận (huyện);

+ Ra nước ngoài định cư;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo.

Đối với trường hợp (*) thì được hưởng khoản trợ cấp 1 lần bằng với giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

8.2 Hỗ trợ học nghề:

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ học 1 nghề thông qua các cơ sở đào tạo. Mức hỗ trợ bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn, nếu muốn học nghề có chi phí cao hơn thì phần chênh lệch do người học tự thanh toán.

Tùy vào thời gian đào tạo của nghề nhưng không quá 6 tháng và tính từ tháng bắt đầu hưởng trợ cấp. Nếu đã hưởng hết số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà vẫn tiếp tục học nghề thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến khi kết thúc khóa học nghề.

8.3 Hỗ trợ tìm việc làm:

- Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động đăng ký hưởng BHTN tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để biết thêm về chính sách BHTN, đơn vị sử dụng lao động cần tham khảo thêm các văn bản có liên quan hoặc trang web của BHXH Tp. Hồ Chí Minh để biết rõ hơn.

Hiện nay, số lượng đơn vị sử dụng lao động do cơ quan BHXH Tp. Hồ Chí Minh quản lý quá đông nếu thông báo bằng văn bản những nội dung liên quan đến việc hướng dẫn về nghiệp vụ hoặc những thay đổi về chính sách BHXH, chính sách BHXH mới … trực tiếp đến từng đơn vị sử dụng lao động qua đường bưu điện như trước đây sẽ không kịp thời, tốn kém và không hiệu quả. Do đó, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thường xuyên truy cập vào trang web của BHXH Tp. Hồ Chí Minh (www.bhxhtphcm.gov.vn) để nhận các thông báo mới kịp thời.

Đề nghị đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo những nội dung hướng dẫn trên đồng thời phổ biến đến người lao động tại đơn vị được biết./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Chế độ BHXH (để thực hiện);
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (để thực hiện);
- BHXH quận (huyện) (để thực hiện);
- Lưu VT.
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